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BIÊN BẢN
Tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trong nhà trường
Năm học 2022 - 2023

* Thời gian: 14h giờ 30 ngày 02 tháng 06 năm 2023
* Địa điểm: Trường mầm non Phục lễ
* Thành phần: 
1. Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Hà                 Chức vụ: Hiệu trưởng
2. Thư ký: Bà Phạm Thị Gia Linh          Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
3. Thành phần khác: Các ông bà ủy viên của  hội đồng đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2022- 2023
Thực hiện Quyết định số 35/QĐ- GD ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2023 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên về việc thành lập công Tổ công tác chỉ đạo nhiệm vụ chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo huyện;
Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-MNPL ngày 30 tháng 9 năm 2022 của trường Mầm non Phục Lễ về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2025;
 Trường Mầm non Phục Lễ đã tiến hành tự đánh giá, mức độ chuyển đối số trong nhà trường theo quy định. 
Kết quả tự đánh giá, xếp loại như sau:
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa 
	Điểm 
thành phần
	Mức độ
	Ghi chú, minh chứng
(Đối với các minh chứng là văn bản, quy chế của nhà trường, yêu cầu ghi rõ số, ngày ban hành, tên văn bản)

	I
1.1.
	Chuyển đổi số trong dạy, học
Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	100
	78
	
	

	1.1
	Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	
	Có
	
	KH số 102/KH-MNPL ngày 06/12/2021. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên môn “Kết hợp phụ huynh thực  hiện tốt  công tác giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ phòng chống dịch covid 19

	1.2.
	Có ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến

	
	Có
	
	Lồng ghép trong KH số 102/KH-MNPL ngày 06/12/2021. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên môn “Kết hợp phụ huynh thực  hiện tốt  công tác giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ phòng chống dịch covid 19

	1.3.
	Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến:
- Có triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp (ghi tên)
	30
	6
	
Mức độ 2: từ 10 -20 điểm

	Đường link
Thực hiện gửi các bài học thông qua hệ thống ZALO nhóm lớp bằng các đường link bài học






	
	· Có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS) (cung cấp thông tin: Tên giải pháp, tự xây dựng/thuê/mua).
· Hệ thống LMS/LCMS có triển khai các chức năng:
(1) Giáo viên giao bài cho học sinh tự học;
(2) Giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh;
(3) Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên;
(4) Phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh.
	
	20
	
	

	1.4.
	Số lượng học liệu được số hóa (đã được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt).
	10
	7
	Mức độ 3: trên 7 điểm
	
[bookmark: _MON_1756613188]Đường link và số lượng học liệu: 535 học liệu

	1.5.
	Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên phòng máy tính: có phần mềm, máy tính kết nối mạng LAN (cung cấp thông tin: tên giải pháp phần mềm)
	20
	11
	Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm

	Quy chế /Kế hoạch /văn bản triển khai


	
	Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường
	
	3
	
	

	1.6.
	Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:
- Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu
	20
	6
- >60%: tối đa 7 điểm.
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	GV có tài khoản EMIS để tham gia BDTX trực tuyến theo nhu cầu





Sử dụng E-learning để đổi mới phương pháp dạy học cho trẻ.


GV sử dụng các phần mềm công cụ như CAPCUT, canva, camtasia.. để tạo các bài giảng, học liệu số

	
	- Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học
	
	5
>60%: tối đa 7 điểm
	
	

	
	- Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử
	
	4
30%-60%: tối đa 4 điểm;

	
	

	1.7.
	Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học:
- Tỉ lệ phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng dạy-học và kết nối Internet trên tổng số phòng học
	20
	8
>60%: tối đa 8 điểm
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	100% các lớp có máy tình kết nối Internet

	
	Mức độ đáp ứng yêu cầu môn Tin học
	
	Mức độ 2: tối đa 5 điểm;
5
	
	100% các đc GV có chứng chỉ tin học A trở lên 

	
	- Có phòng studio (gồm máy tính, thiết bị phục trợ cho việc xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử)
	
	3
Tối đa 5 điểm
	
	Có máy tính, thiết bị phụ trợ cho việc xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử

	2
	Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục
	100
	73
	
	

	2.1.

	Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (thông tin: Họ tên, chức vụ, email, điện thoại)
	
	Có
	
	Điều kiện bắt buộc
Quyết định số 67 ngày 30/9/2022 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo nhiệm vụ chuyển đổi số và CSDL ngành giai đoạn 2022- 2025 Trường MN Phục Lễ

	2.2.
	Có ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
	
	Có
	
	Điều kiện bắt buộc
Kế hoạch số 68 ngày 30/9/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của  Trường MN Phục Lễ giai đoạn 2022- 2025 

	2.3
	Có triển khai phần mềm quản trị nhà trường (cung cấp thông tin: tên giải pháp, tự xây dựng/mua/thuê): 
- Có ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường
	70
	4
Tối đa 6 điểm
	Mức độ 1: dưới 20 điểm Mức độ 2: từ 20-50 điểm Mức độ 3: trên 50 điểm
	Sử dụng hệ thống CSDL ngành. Có Có triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, Có triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV, Có triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất, Có triển khai phân hệ quản lý thông tin y té trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh
Đường link/Quy chế/Văn bản hướng dẫn



	
	- Có triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập)
	
	3
Tối đa 6 điểm
	
	

	
	- Có triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử
	
	File PDF: tối đa 3 điểm; Áp dụng chứng thư số: tối đa 10 điểm


	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV
	
	6
Tối đa 6 điểm
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất
	
	9
Tối đa 10 điểm
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh
	
	9
Tối đa 10 điểm
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý kế toán
	
	6
Tối đa 6 điểm
	
	

	
	- Phần mềm kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành (do Bộ quản lý)
	
	6
Tối đa 6 điểm
	
	

	2.4.
	Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến: 
- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường (thông tin: Qua OTT (Over The Top) hoặc qua ứng dụng web)
	30
	8
Tối đa 8 điểm
	Mức độ 1: dưới 10 điểm Mức độ 2: từ 10-18 điểm Mức độ 3: trên 18 điểm
	Đường link/Quy chế/Văn bản hướng dẫn
https://tsdc.haiphong.edu.vn/ 
https://www.sisap.vn› thanh-toan-hoc-phi-online




	
	- Có triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến:
	
	12
Tối đa 12 điểm
	
	

	
	- Có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt
	
	10
Tối đa 10 điểm
	
	


* Tự nhận xét, đánh giá:
      * Ưu điểm:
        + Nhà trường chú trọng bồi dưỡng đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh) có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước hết là kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học hàng ngày.
         + Trong quản lý giáo dục, nhà trường đã triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ sở GDĐT, phòng GDĐT đến nhà trường. Hiện nay đa số hóa và định danh dữ liệu của giáo viên và học sinh. Cơ sở dữ liệu được cập nhật đầy đủ thông tin và thống kê, báo cáo trong toàn trường. Nhà trường đã sử dụng phần mềm quản lý trường học, duyệt giáo án qua phần mềm Google Drive và hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên đều vận dụng hiệu quả, tích cực.
        + Về nhân lực, nhà trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non; mô hình ứng dụng giáo dục STAEM bước đầu giáo viên được tiếp cận, tiến tới dạy lồng ghép trong các hoạt động, gắn việc học của học sinh thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán và hiện tượng trong cuộc sống.
          + Về dạy - học, 100% giáo viên toàn trường sử dụng thành thạo CNTT; tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu vào kho học liệu số của nhà trường và của ngành giáo dục; tham gia làm bài giảng điện tử E-learning Pro có chất lượng, tham gia xây dựng ngân hàng giáo án góp phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh việc học tập suốt đời.
          * Tồn tại, hạn chế
+ Hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT, đường truyền, dịch vụ Internet chưa đồng bộ, chưa thật ổn định.
+ Số hóa, xây dựng, cập nhật học liệu số, thẩm định, chia sẻ học liệu số đòi hỏi sự đầu tư lớn về nhân lực (gồm cả nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) cũng như tài chính để đảm bảo khai thác học liệu số đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của giáo viên và học sinh. Vì vậy hiện nay vấn đề khai thác học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng giáo án, bài giảng điện tử, phần mềm học liệu điện tử…) chưa thành hệ thống, khó kiểm soát chất lượng và nội dung học tập.
+ Trình độ tin học của CBGVNV còn hạn chế nên việc thực hiện UDCNTT còn gặp nhiều khó khăn.
        * Bài học kinh nghiệm
          + Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư tưởng và quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          + Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm, giám sát thường xuyên việc thực hiện các tiêu chí về mức độ chuyển đổi số để có những chỉ đạo kịp thời.
  + Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần trau dồi kinh nghiệm cũng như trang bị kiến thức về công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời cho công tác giảng dạy và quản lí hồ sơ học sinh trên phần mềm trực tuyến.
Kết quả đánh giá, xếp loại trên đã được tất cả các thành viên của Hội đồng tự đánh giá nhất trí và ký tên vào biên bản.
Buổi tự đánh giá kết thúc vào hồi 16 giờ 00 ngày 02./06/2023
	THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
[image: C:\Users\Admin\Downloads\Chữ_ký_số_Linh_2-removebg-preview (1).png]
Phạm Thị Gia Linh
	      CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Phạm Biên Thùy
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Nguyễn Thị Huế



	      LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
 (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
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TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC- NGUỒN HỌC LIỆU.xlsx
SGV





Trang_tính1

		TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC- NGUỒN HỌC LIỆU NĂM HỌC 2021- 2022

		STT		LĨNH VỰC		ĐỘ TUỔI		HOẠT ĐỘNG		ĐƯỜNG LINK VIDEO		GHI 
CHÚ

		1		PT Thể chất		24- 36 T		Đi bước qua gậy kê cao		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hi_5p5uIgLY

		2						Bò thẳng hướng trong đường hẹp		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rNMQgAImeyY

		3						Bò chui qua cổng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jd1-MR0XFOs

		4						Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GF_yH9SHuKY

		5						Bật qua vạch kẻ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1V8cM4zjh_c

		6						Đá bóng lăn lên trước tối thiểu 1,5m		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eCo21aEKrDM

		7						Ném xa về phía trước bằng một tay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l-HLor2m6cA

		8						Ồ sao bé không lắc		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yCor0Q9BIGw

		9		PT Thể chất		MG		Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m		https://www.youtube.com/watch?v=Y-mLp0dXhJw 

		10						Đi trên dây		https://www.youtube.com/watch?v=sXTQf4V-rus

		11						Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zich zắc		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CpLnIQU2STc

		12						Đi trong đường hẹp 3m x 0,2		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y-mLp0dXhJw

		13						Đi, đập và bắt bóng nẩy		https://www.youtube.com/watch?v=wT5g8h5d-a4

		14						Đi trên dây và ném bóng vào rổ 		https://www.youtube.com/watch?v=AWDdjWE7VVQ&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		15						Chạy nhanh 15m		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nvKXlT_iRfU

		16						Chạy chậm 100 - 120m		https://www.youtube.com/watch?v=AGX9BFqEDgI

		17						Chạy 18m trong khoảng 10s		https://www.youtube.com/watch?v=hhBfm7U-nKk

		18						Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh		https://www.youtube.com/watch?v=zRXdgredKCs

		19						Bò chui qua cổng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jd1-MR0XFOs

		20						Bò theo đường zíc zắc		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yVWVZlWA_-8

		21						Bò chui qua cổng 40cm, ném xa bằng 1 tay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P7ViYFgN2n4

		22						Bò theo đường dích dắc		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5WF3x6rJqeM

		23						Bò chui qua ống dài 1,2x0,6m		https://www.youtube.com/watch?v=cLryGeKkBEM

		24						Bò thẳng hướng trong đường hẹp		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5NjjisFdBzo

		25						Bò chui qua cổng" và "Bắt và ném bóng giấy"		https://www.youtube.com/watch?v=UWhhGT5s8ns&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		26						 Bò bằng bàn tay bàn chân		https://www.youtube.com/watch?v=ygoAAFLKy7g

		27						Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp		https://www.youtube.com/watch?v=s0VBP_yJI0Y

		28						Trườn theo hướng thẳng		https://www.youtube.com/watch?v=9S2U7DK-8XQ

		29						Tung bóng với cô khoảng 2,5m		https://www.youtube.com/watch?v=xq5eegkw_ZE

		30						Ném xa bằng 1 tay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7y5Adn4JUBY

		31						Ném xa bằng 1 tay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dtuEX0XOHgU

		32						Ném xa bằng 2tay		https://www.youtube.com/watch?v=i4pgQGsd2iI

		33						Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay		https://www.youtube.com/watch?v=4YErxXespsE

		34						Ném trúng đích nằm ngang		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MJHpqgUv23U

		35						Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m		https://www.youtube.com/watch?v=KdMUAfT1crk

		36						Ném trúng đích ngang ở khoảng cách 1,5m bằng 1 tay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MJHpqgUv23U

		37						Ném và bắt bóng giấy		https://www.youtube.com/watch?v=NZ0G0xoUcq0&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		38						Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QCG8oZbBp_w

		39						Chuyền bắt bóng qua đầu,qua chân"		https://www.youtube.com/watch?v=A2EzjMrj_Vc

		40				5 - 4 T		Bật nhẩy tại chỗ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rrzQr23Rf6g

		41						Bật qua vật cản 10 - 15cm		https://www.youtube.com/watch?v=JQpqvRWeotg

		42						Bật tách khép chân liên tục qua 7 ô 		https://www.youtube.com/watch?v=tz6t183CVao

		43						Bật xa tối thiểu 50cm"		https://www.youtube.com/watch?v=4CqKbvPwZ6U

		44						Bật tiến về phía trước		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YQOKyhkf0HY

		45						"Nhảy lò cò 5m"		https://www.youtube.com/watch?v=lcRzkLCHUyg

		46						Giữ bóng bằng 2 chân tiến về phía trước		https://www.youtube.com/watch?v=eTMZTrd6uZ0

		47						Bịt mắt cõng bạn vượt chướng ngại vật		https://www.youtube.com/watch?v=GsKmwHYfUQ0&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		48						Dạy trẻ cài cởi cúc áo		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WZZqBILYKxU

		49						Dậy trẻ kỹ năng cài khuy áo		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2_DH_cJgwIg

		50						Trò chơi với đôi bàn tay		https://www.youtube.com/watch?v=bT04MB45umg

		51						Chơi một số trò chơi vận động		https://www.youtube.com/watch?v=eT-LPiWUgDE

		52				5T		Bé tập rửa tay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w_ZUNfBl2R0

		53						Bé tập rửa tay bằng xà phòng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w_ZUNfBl2R0

		54						Dậy trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định.		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ibQ_Y54tIpk

		55						Dậy trẻ kỹ năng mặc quần áo.		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BNPFo1GSSFA

		56						Bé xúc miệng nước muối		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v4XAiT3Z3w4

		57		PT ngôn ngữ		24-36T		Truyện: Cháu chào ông ạ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ft90cJUFb2c

		58						Truyện: Mẹ tắm cho bé		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=obCab34h4Oc

		59						Truyện: Đôi bạn tốt		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3eknGd31JVE

		60						Truyện: Quả thị		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5pUByDJSoG8

		61						Truyện "Thỏ con ăn gì?"		https://www.youtube.com/watch?v=aDgxqoLIwzo

		62						Truyện “Thỏ con không vâng lời”,		https://www.youtube.com/watch?v=LBkob4L0Mxo

		63						Truyện "Đôi bạn nhỏ"		https://www.youtube.com/watch?v=Kvr_UGE8GHo

		64						Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu		https://www.youtube.com/watch?v=LBkob4L0Mxo

		65						Thơ: Yêu mẹ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7i4kgGRFKJg

		66						Thơ: Bắp cải xanh		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iPiZuATg3rY

		67						Thơ:'Bé tập Đi xe đạp		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UzcnEkGzEB8

		68		PT ngôn ngữ		MG		Thơ: Cô và mẹ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=enjH6wqMZ1s

		69						Thơ: Cô và mẹ		https://www.youtube.com/watch?v=MT4L-36F8sw

		70						Thơ: Cô giáo của con		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vp4QXsDUH6E

		71						Thơ: Cô giáo của con		https://www.youtube.com/watch?v=Obz1dt5kHqU

		72						Thơ: Mèo con đi học		https://www.youtube.com/watch?v=RGGT72SfCao

		73						Thơ: Bạn mới		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iZnXJK_6440

		74						Thơ: Của chung		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W6251JYNwIc

		75						Thơ: Chuyện ở lớp		https://www.youtube.com/watch?v=h2PvQisxf1w

		76						Thơ: Quà trung thu		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tYlzYSbpzb0

		77						Thơ: Bé ơi		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YdnwhTiU5rw

		78						Thơ "Bé này bé ơi"		https://www.youtube.com/watch?v=LsbuQL8SBcQ

		79						Thơ: Tay ngoan		https://www.youtube.com/watch?v=SbkcIqwo8EY

		80						Thơ "Chiếc quạt nan		https://www.youtube.com/watch?v=Dq7DwCq-rn0

		81						Thơ "Thùng rác trò chuyện"		https://www.youtube.com/watch?v=ZcSeno1QEtk

		82						Thơ: Giờ ăn		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9kEQKTKt5Tg

		83						Thơ "Cô dạy con"		https://www.youtube.com/watch?v=11EpMnnLcWM

		84						Thơ: Lấy tăm cho bà		https://www.youtube.com/watch?v=HP2XNeOJR2Q

		85						Thơ: Đôi mắt của em		https://www.youtube.com/watch?v=_CI1I2O8f5s

		86						Thơ: Thỏ bông bị ốm		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZhBkVYE3Npg

		87						Thơ: Làm nghề như bố		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IZVMoaI4bQo

		88						Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LMh5E77esyE

		89						Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa		https://www.youtube.com/watch?v=VAoYVufSBGM

		90						Thơ: Chú giải phóng quân		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3shYt7BewZI

		91						Thơ "Chú Hải Quân"		https://www.youtube.com/watch?v=ThVhFjZaj_0

		92						Thơ: Bác nông dân		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=txpgFXMPYig&t=28s

		93						Thơ: Ong và bướm		https://www.youtube.com/watch?v=KgWjedSM3k8

		94						Thơ: Đàn gà con		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lDYa6UnZxSA

		95						Thơ: Cá ngủ ở đâu		https://www.youtube.com/watch?v=02VydZMV8cU&feature=youtu.be

		96						Thơ: Cây dây leo		https://www.youtube.com/watch?v=t6E3PC7UlDs

		97						Thơ: Quả		https://www.youtube.com/watch?v=BnuTiSr1Gl0

		98						Thơ Tết đang vào nhà		https://www.youtube.com/watch?v=dTXVPd2tr3A

		99						Thơ "Hoa đào, hoa mai"		https://www.youtube.com/watch?v=1bYmJTohBNE

		100						Thơ: Cây đào		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=So-_HX9RHKM

		101						Thơ: Hoa kết trái		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YzQi33iAeP4

		102						Thơ "Mẹ và cô giáo"		https://www.youtube.com/watch?v=ngnJNOqPSzk

		103						Thơ: Thăm nhà bà		https://www.youtube.com/watch?v=QbWGtGN-HjM

		104						Thơ "Giúp bà qua đường"		https://www.youtube.com/watch?v=ML7xmNOa9LU

		105						Thơ: Em yêu nhà em		https://www.youtube.com/watch?v=xt7bUx14XwU

		106						Thơ: Đèn giao thông		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YAHtSQ0wqbM

		107						Thơ: Đèn giao thông		https://www.youtube.com/watch?v=SpTxPBQ-A28

		108						Thơ: Ơi chiếc máy bay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9ASrc__x5B4

		109						Thơ "Con rắn thép"		https://www.youtube.com/watch?v=_vWQwWB0C8Q

		110						Thơ "Tàu thủy"		https://m.facebook.com/DayMamNon/videos/721377074937109/?_rdr

		111						Thơ "Nước"		https://www.youtube.com/watch?v=7fI_A_pYpbQ

		112						Thơ: Tắm mát.		https://www.youtube.com/watch?v=zMIm-W_bLqg

		113						Thơ: Quyển vở của em		https://www.youtube.com/watch?v=jK3q2GukFkg&feature=youtu.be

		114						Thơ "Chiếc quạt nan"		https://www.youtube.com/watch?v=cRXbdT70HwU

		115						Thơ: Ông mặt trời óng ánh		https://www.youtube.com/watch?v=tnsZget404U

		116						Thơ "Về quê"		https://www.youtube.com/watch?v=-6Rjycq9Qxk

		117						Thơ: Quê em vùng biển		https://www.youtube.com/watch?v=WnfWf_6zf8g

		118						Thơ: Qùa 8/3		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=znE7s1QUn90

		119						Thơ: Ảnh Bác		https://www.youtube.com/watch?v=sXT_8zEt6Vg

		120						Thơ: Bác Hồ Của em 		https://www.youtube.com/watch?v=QUlSMBqGoBw

		121						Thơ: Làm đồ chơi		https://www.youtube.com/watch?v=yuD29V1nux0'hhttps://www.youtube.com/watch?v=yuD29V1nux0

		122						Thơ "Cô giáo của con"		https://www.youtube.com/watch?v=acFcpJnJPm4

		123						Thơ "Ngôi nhà"		https://www.youtube.com/watch?v=176c-qZXSyU

		124						Thơ "Nhớ ơn"		https://www.youtube.com/watch?v=kQ8yvxRCaSA

		125						Thơ: Về quê		https://www.youtube.com/watch?v=VF3QBYkGAHg

		126						Thơ "Dế và đom đóm"		https://www.youtube.com/watch?v=gPFZaQl9o94

		127						Thơ: Anh dế mèn		https://www.youtube.com/watch?v=SbPvgc15WaA

		128						Thơ: Ai dậy sớm		https://www.youtube.com/watch?v=M6FIix5efkI&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		129						Bài thơ - Đi nắng		https://www.youtube.com/watch?v=P1KjCWKTbYc&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		130						Thơ: Cháu yêu bà		https://www.youtube.com/watch?v=QuRuZZm8Y58&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		131						Thơ: Cô dạy		https://www.youtube.com/watch?v=ynkxP6lgzxQ&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		132						Thơ: Gà mẹ		https://www.youtube.com/watch?v=nfhjEW_e2Kk&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		133						Thơ: Ảnh Bác		https://www.youtube.com/watch?v=vmE6ge-4Dw0&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		134						Thơ: Cô giáo em		https://www.youtube.com/watch?v=Qu5ypV7ubQI&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		135						Thơ: Bé vào lớp 1		https://www.youtube.com/watch?v=7mRCEP7T4Rc&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		136						Thơ: Vườn cải		https://www.youtube.com/watch?v=UPTaLLam7o0&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		137						Thơ: Bến cảng Hải Phòng		https://www.youtube.com/watch?v=51lthXox7Fw&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		138						Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề		https://www.youtube.com/watch?v=GjjlgR4NTAY&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		139						Thơ: Tình bạn		https://www.youtube.com/watch?v=ROVmfU-Z4zo&t=&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		140						Thơ "Bé vào lớp 1"		https://www.youtube.com/watch?v=faLA80e33IU

		141				4-5T		Vè trái cây		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uxtXW2B_I8Q

		142						Vè Giao thông		https://www.youtube.com/watch?v=PFTxsLr0WS4&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		143						Đồng dao" Thằng Bờm		https://www.youtube.com/watch?v=TmtfrQnHsS4

		144						Truyện: Vịt con đi học		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pC5fmOAgQzY

		145						Truyện: Gà tơ đi học		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v8jRpVcu9ik

		146				5-6T		Truyện: Bạn mới  		https://www.youtube.com/watch?v=w5SUk-QbUL0

		147						Truyện: Chú thỏ purine		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JHvTUIXcpOc

		148						Truyện: Mỗi người 1 việc		https://www.youtube.com/watch?v=D0lXS6vbW3o

		149						Truyện: Mỗi người một việc		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0dwO2Ohmmec

		150						Truyện: Tay phải, tay trái		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D0lXS6vbW3o

		151						Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ		https://www.youtube.com/watch?v=YdGtu2KirOA

		152						Truyện: 3 chú lợn nhỏ		https://www.youtube.com/watch?v=bXG54R7_Y-U

		153						Truyện "Hoa mào gà		https://www.youtube.com/watch?v=6KbB02JyeaA

		154						Truyện: Xe lu xe ca.		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mWsrTQUhmNw

		155						Truyện: Quả táo Bác Hồ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-iKUqOt6Mec

		156						Truyện Cá rô ron không vâng lời mẹ		https://www.youtube.com/watch?v=OCHXMinrNVM

		157						Truyện: Gà tơ đi học		https://www.youtube.com/watch?v=v8jRpVcu9ik

		158						Truyện: Gấu con bị sâu răng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qU-merd-BzU

		159						Truyện: Bông hoa cúc trắng		https://www.youtube.com/watch?v=dtuEX0XOHgU

		160						Truyện: Sự tích quả dưa hấu		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=miIDtZE96sM

		161						Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OhiTF8Vd4mU

		162				4-5T		Truyện: Món quà của cô giáo		https://www.youtube.com/watch?v=1IW1ICUW_Ik

		163						Truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày.		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lMMGA3q0xOE

		164						Truyện: Chiếc đầu máy xe lửa tốt bụng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e_eSQhY0kpI

		165						Truyện: Sự tích ngày và đêm		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zv-rB1vOIcw&t=1s

		166						Truyện: Giọt nước tí xíu		https://www.youtube.com/watch?v=Ah1N3QaF9u0

		167						Truyện: Sự tích Hồ gươm		https://www.youtube.com/watch?v=MXBiXgn5RBY

		168						Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8Qvk1p4Qj_s

		169						Truyện: Đôi bạn tốt		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WfSf2ANJtFc

		170						Truyện: Sự tích chú cuội cung trăng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lnxGrylMhUc

		171						Truyện: Nhổ củ cải		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U6MHg05I5qc

		172						Truyện: Chim thợ may		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y4dwFOgzY-E

		173				5-6T		Kể chuyện sáng tạo theo tranh		https://www.youtube.com/watch?v=xYH8XekP4EA

		174						Truyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi"		https://www.youtube.com/watch?v=ngid5f621H4

		175						Truyện "Chú Vịt Xám"		https://www.youtube.com/watch?v=LKuLamQUvpU

		176						Truyện sự tích cây khoai lang		https://www.youtube.com/watch?v=WXNt9oidFXY

		177						Đồng dao - Trồng đậu trồng cà		https://www.youtube.com/watch?v=dMKSIV7qoQE&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		178						Đồng dao - Dung dăng dung dẻ		https://www.youtube.com/watch?v=NySOL9MhDjU&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		179						Đồng dao - Kéo cưa lừa xẻ		https://www.youtube.com/watch?v=7e1f9_fkpEI&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		180						Đồng dao - Chú Cuội		https://www.youtube.com/watch?v=UvyBI9S0CCw&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		181						Đồng dao - Lúa ngô là cô đậu nành		https://www.youtube.com/watch?v=i7zDzwmXYEI&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		182						Đồng dao - Con diều		https://www.youtube.com/watch?v=yqKLqNNWLkY&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		183						Đồng dao - Xúc xắc xúc xẻ		https://www.youtube.com/watch?v=RDX-ub16Va4&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		184						Đồng dao về các con vật		https://www.youtube.com/watch?v=_CgLQj6RqIw&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		185						Đồng dao - Gánh gánh gồng gồng		https://www.youtube.com/watch?v=57oKQxPYPEE&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		186						Đồng dao - Rềnh rềnh ràng ràng		https://www.youtube.com/watch?v=0HXf3wlSU0I&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		187						Đồng dao - Hạt mưa		https://www.youtube.com/watch?v=VgEsoyvzxik&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		188						Truyện Sự tích hoa hồng		https://www.youtube.com/watch?v=BNsPDymdaNw

		189						Truyện: Kiến thi an toàn giao thông		https://www.youtube.com/watch?v=jwCqjuXzDbo

		190				4-5T		Truyện: Hồ nước và mây		https://www.youtube.com/watch?v=7as0bNkDsHg

		191						Truyện: Ba cô gái		https://www.youtube.com/watch?v=eVtQviPtJKU

		192						Truyện: Nàng tiên mưa		https://www.youtube.com/watch?v=p_Ai5_a0Wio&t=52s

		193						Truyện: "Bông hoa cúc trắng"		https://www.youtube.com/watch?v=wLuPaLmPzo0

		194						Truyện: Sự tích rước đèn trung thu 		https://www.youtube.com/watch?v=6arMAUoqRU4&t=6s

		195						Truyện "Bác sĩ chim"		https://www.youtube.com/watch?v=k4F7-ltIZi0

		196						Truyện " Tích chu"		https://www.youtube.com/watch?v=jWHG9BhOUpU

		197						Truyện "Gà trống và vịt bầu"		https://www.youtube.com/watch?v=xI9yNxNUGyA

		198						Truyện "Thỏ và rùa"		https://www.youtube.com/watch?v=ewks_vFWCeA

		199						Truyện "Cá chép con"		https://www.youtube.com/watch?v=q_UnrHLKoaY

		200						Truyện "Cây rau của thỏ út"		https://www.youtube.com/watch?v=MGy4CRaMhqk

		201						Truyện "Ai quan trọng hơn"		https://www.youtube.com/watch?v=_Ki-sp2Y0Rw

		202						Truyện "Hai dê con qua cầu"		https://www.youtube.com/watch?v=wwBMhrm0s6o

		203						Truyện: Thỏ dọn nhà		https://www.youtube.com/watch?v=C2JoGikOYuE

		204						Truyện: Gà trống và vịt bầu		https://www.youtube.com/watch?v=xI9yNxNUGyA

		205						Truyện: Những nghệ sĩ của rừng xanh		https://www.youtube.com/watch?v=6RYTCWSb0Fg

		206						Truyện: Sự tích cây khoai lang		https://www.youtube.com/watch?v=LNb6VEGJHfY

		207						Truyện: Xe đạp con trên đường phố		https://www.youtube.com/watch?v=xwGC_PDKP2U

		208						Truyện "Cá con lên bờ"		https://www.youtube.com/watch?v=7BTqo0nKBXQ

		209						Truyện "Sự tích ngày Tết"		https://www.youtube.com/watch?v=RIuB6pNcjPk

		210						Truyện "Sơn Tinh Thủy Tinh		https://www.youtube.com/watch?v=T8M_AkCcXZ4

		211						Truyện - Chim con và gà con		https://www.youtube.com/watch?v=vE9ZnVRgE6M&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		212						Truyện - Chiếc ô của thỏ con		https://www.youtube.com/watch?v=1sJ0SosHO5U&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		213						Truyện - Xe lu và xe ca		https://www.youtube.com/watch?v=XmP5uqJYo1E&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		214						Truyện - Hồ nước và mây		https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		215						Truyện - Cây rau của Thỏ Út		https://www.youtube.com/watch?v=jHfL6KQzDw8&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		216						Truyện - Hổ và trâu		https://www.youtube.com/watch?v=ruId7eYIdrc&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		217						Truyện - Vì sao thỏ cụt đuôi		https://www.youtube.com/watch?v=eFY_4qEtJR0&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		218						Truyện - Mỗi người một việc		https://www.youtube.com/watch?v=TA6Nehqkc2Y&t=&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		219						Kể truyện và diễn kịch "Dê trắng và dê đen"		https://www.youtube.com/watch?v=rbs5XeP3I7w&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		220						Làm quen chữ cái o - ô - ơ		https://www.youtube.com/watch?v=gZFqFAHo230

		221						Trò chơi chữ cái o - ô - ơ		https://www.youtube.com/watch?v=-_Fwg5CRDJM

		222						Làm quen chữ cái a - ă -â		https://www.youtube.com/watch?v=OgLTZL2wxOc

		223						Trò chơi chữ cái a - ă - â		https://www.youtube.com/watch?v=kUYwipXQtMk

		224						Làm quen chữ cái e - ê		https://www.youtube.com/watch?v=tB4zl_3AIFw

		225						Trò chơi chữ cái e - ê		https://www.youtube.com/watch?v=-6HOaxawkEA

		226						Làm quen chữ cái u, ư		https://www.youtube.com/watch?v=RN4iaQqYwY4

		227						Trò chơi chữ cái u, ư		https://www.youtube.com/watch?v=EVvllvNFQsY

		228						Làm quen chữ cái i, t, c		https://www.youtube.com/watch?v=FX147Xzas6g

		229						Trò chơi chữ cái i, t, c		https://www.youtube.com/watch?v=uzLDq9NXAZ4

		230						Làm quen chữ cái b, d, đ		https://www.youtube.com/watch?v=PVykvdQX5XU

		231						Trò chơi chữ cái b, d, đ		https://www.youtube.com/watch?v=o-_0ck5C6PQ

		232						Làm quen chữ cái h, k		https://www.youtube.com/watch?v=esK2FiZP_0c

		233						Trò chơi chữ cái h, k 		https://www.youtube.com/watch?v=PvrlkDgBxPc

		234						Làm quen chữ cái l, m, n		https://www.youtube.com/watch?v=AlTLgh5RE7M

		235						Trò chơi chữ cái l, m, n		https://www.youtube.com/watch?v=3-TZot2ujMk

		236						Làm quen chữ cái g, y		https://www.youtube.com/watch?v=bMV1fu8a6O8

		237						Trò chơi chữ cái g, y		https://www.youtube.com/watch?v=dL2I-j5ZgrA

		238						Làm quen chữ cái p, q		https://www.youtube.com/watch?v=Dii4Takig8A

		239						Trò chơi chữ cái p, q		https://www.youtube.com/watch?v=a8kuESNCKsM

		240						Làm quen chữ cái v, r		https://www.youtube.com/watch?v=3QMOQnu4-b0

		241						Trò chơi chữ cái v, r		https://www.youtube.com/watch?v=3EkJ-sePgTM

		242						Làm quen chữ cái s, x		https://www.youtube.com/watch?v=1PTEdHEOMY4

		243						Trò chơi chữ cái s, x		https://www.youtube.com/watch?v=IObl611bNq4

		244		PT Nhận Thức		24-36T		Trò chuyện về gia đình của bé		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rcpA827Eb_g 

		245						Khuôn mặt dễ thương		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n7mMg3O5QWg

		246						Trò chuyện về đồ dùng để ăn		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lAoqK2cmdk8

		247						Con cá vàng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XGjWMa-AAto

		248						Rau xu hào		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mq28e5d9Iis

		249						Rau bắp cải		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dHeT6qprc9c

		250						Quả chuối bé thích		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7_MxvAfKFAs

		251						Bé thích quả cam		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ck0qtaNdP9E

		252						Bé thích xe máy		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Z73Pz2KtzJs

		253						Hình tròn - hình vuông		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NT8F170c8RU

		254						Nhận biết số lượng một và nhiều		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hNLpZqwWoxo

		255						Nhận biết phía trên dưới - trước sau của bản thân trẻ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BLo6km_3cKA

		256						Bát to - bát nhỏ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZGn4pPY8dyw

		257						Đồ chơi màu xanh - màu đỏ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9jEa4xIjp-8

		258		PT Nhận Thức		MG		Gia đình của em		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sQEOXr5ghKM

		259		Khám phá 				Tôi là ai? (KPXH)		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_ydTaZjPj_Q

		260		Trải nghiệm				Trò chuyện tìm hiểu về bản thân. 		https://www.youtube.com/watch?v=WOyqn8iM4F8

		261						Bé tìm hiểu thời tiết		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=49DDlyC9PUY

		262						Nước để làm gì?		https://www.youtube.com/watch?v=yHSEH7CoZL4

		263						Bé tìm hiểu cầu vồng		https://www.youtube.com/watch?v=l8p9lZPuHLU

		264						Tìm hiểu PTGT đường bộ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4DSk6Be1W-g

		265						Khám phá mùa hè		https://www.youtube.com/watch?v=VXQz-bT8HwE

		266						Trò chuyện về gia đình bé		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rcpA827Eb_g&t=362s

		267						Bác nông dân		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=txpgFXMPYig

		268						Bé tìm hiểủ nghề nông		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=933mgf_DTfs

		269						Nghề nông quê em		https://www.youtube.com/watch?v=pxh2QMfUQ_I

		270						Một số đồ dùng gia đình		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xr6YqV5m7ow

		271						Một số đồ dùng trong gia đình		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aBMiHuu5jrs

		272				5-6t		Phân loại đồ dùng gia đình		https://www.youtube.com/watch?v=lA8b6AgRGio

		273						Khám phá "Hoa cúc"		https://www.youtube.com/watch?v=PCjhXNdz_tE

		274						Một số loài hoa		https://www.youtube.com/watch?v=ow33LnUeNbs

		275						Hoa mùa xuân		https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs

		276						Khám phá "Quả cam"		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BnuTiSr1Gl0

		277						Tìm hiểu một số loại rau		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CMlnQzgFIm4

		278				4-5T		Vui hội trăng rằm		https://www.youtube.com/watch?v=TOcQSDOgtrk

		279				4-5T		Ngôi nhà của bé		https://www.youtube.com/watch?v=ROa4Ne9izDA

		280						Con cá vàng		https://www.youtube.com/watch?v=PH8yjh7Ydlk

		281						Khám phá con ếch"		https://www.youtube.com/watch?v=LPuSTfrsZUg

		282						Sự phát triển của cây đỗ		https://www.youtube.com/watch?v=gq24wQUF0cM

		283						Sự phát triển của cây xanh 		https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs

		284						Trò chuyện tìm hiểu về cây xanh		https://www.youtube.com/watch?v=d8kcnUTvRRw

		285						Cây lớn lên như thế nào		https://www.youtube.com/watch?v=kqHgaRG8tTA

		286						Luật lệ giao thông với bé		https://www.youtube.com/watch?v=fL6TjtRSlnY

		287						Nhận biết vật chìm nổi		https://www.youtube.com/watch?v=a-oY1bwMXlE&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		288						Phân loại lá cây		https://www.youtube.com/watch?v=2Lmc-a4zLUI&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		289						Khám phá cờ tổ quốc		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EYAaNHjMwMc

		290						Khám phá bắp cải su hào		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GtyWNaA3K7g

		291						Rau, củ , quả bé thích ( Khám phá)		https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs

		292						Chiếc mũ bảo hiểm		https://www.youtube.com/watch?v=fL6TjtRSlnY

		293						Khám phá khoa học về rác, phân loại rác		https://www.youtube.com/watch?v=0pqc8dGYnrc

		294						Phân loại đồ vật		https://www.youtube.com/watch?v=FQXPIoLHDZE&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		295		PT Nhận Thức		MG		Phân biệt 1 và nhiều		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=c4ChOXg0hVQ

		296		LQVT				Nhận biết 1 và nhiều		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JuNiEOayowc

		297						Sắp xếp theo quy luật 		https://www.youtube.com/watch?v=0tS-7H0HhD4&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		298						Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EskbCdJhkQg

		299						Nhận biết phân biệt hình tam giác, hình tròn		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LCYRAlRg0Yc

		300						Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=APSvb58vPhI

		301						Tách một nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ 		https://www.youtube.com/watch?v=QXpTwCvaCIE

		302						Tách một nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn		https://www.youtube.com/watch?v=XDRKZ5vmcHs

		303						Đếm đến 2		https://www.youtube.com/watch?v=lrhY6NAp9WI

		304						Đếm trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KFAl_R4sSBY

		305						Đếm trong phạm vi 3		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_y3bbpaLi-A

		306						Đếm đến 2, nhận biết nhóm có 2, chữ số 2		https://www.youtube.com/watch?v=fo6czXx6wxM

		307						Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3, chữ số 3		https://www.youtube.com/watch?v=UvCVKg_lh8c

		308						Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=i2WzOUt4eVI

		309						So sánh trong phạm vi 3		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NmCslw839hE

		310						Đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4, chữ số 4		https://www.youtube.com/watch?v=FLwJb4_dZm4

		311				4-5T		Đếm trong phạm vi 4		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w4F3ljlZgLI

		312				4-5T		So sánh trong phạm vi 4		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pa0MC1n4C6Y

		313						Đếm đến 5. Nhận biết  nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5.		https://www.youtube.com/watch?v=Au5wOVg9a4A

		314						Tách gộp nhóm số lượng trong phạm vi 5		https://www.youtube.com/watch?v=VLz-DuV2rVo

		315				5-6T		Nhận biết số 6		https://www.youtube.com/watch?v=eC_a76G95H8

		316						Thêm bớt trong phạm vi 6		https://www.youtube.com/watch?v=6TauTHRk6Rs

		317						Tách gộp trong phạm vi 6" (Trẻ 5-6 tuổi)		https://www.youtube.com/watch?v=4jqG974ifnM

		318						Số 6 (Tiết 3)		https://www.youtube.com/watch?v=pTOb9gH5LGE

		319						Số 7 (Tiết 1)		https://www.youtube.com/watch?v=IDikpwFCNKk

		320						Số 7 (T2)		https://www.youtube.com/watch?v=pzQWhSDvjaU

		321						So sánh số lượng ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7		https://www.youtube.com/watch?v=4bIiEY-Oio8

		322						Số 7 (T3)		https://www.youtube.com/watch?v=_gtmuCw0nfo

		323						Số 8 (T1)		https://www.youtube.com/watch?v=UyLA9vILyFk

		324						Số 8 (T2)		https://www.youtube.com/watch?v=creZCfwRgpc

		325						Số 8 (T3)		https://www.youtube.com/watch?v=GpEunl0V6Lw

		326						Số 9 (T1)		https://www.youtube.com/watch?v=sqovUMRz8H0

		327						Số 9 (T2)		https://www.youtube.com/watch?v=M5eYJAzw6As

		328						Số 9 (T3)		https://www.youtube.com/watch?v=tFPu3ShUE9Y

		329						Số 10 (T1)		https://www.youtube.com/watch?v=53tY5T4ioUE

		330						Số 10 (T2)		https://www.youtube.com/watch?v=ZxmY7BBsCG0

		331						Số 10 (T3)		https://www.youtube.com/watch?v=0-q7pmtlVuU

		332						So sánh dài - ngắn của 2 đối tượng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9dUxw_-zh5w

		333						Ôn nhận biết phân biệt chiều cao của 2 đối tượng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KItnB6UWsY4

		334						So sánh chiều cao của 3 đối tượng		https://www.youtube.com/watch?v=12mtweRJLaU

		335						Đo Độ dài 5-6 tuổi		https://www.youtube.com/watch?v=F-5iFLy-F0g

		336						"Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau"		https://www.youtube.com/watch?v=4XBV1hskeoc

		337						"Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo"		https://www.youtube.com/watch?v=schT48ist7A

		338						Xác định vị trí đồ vật		https://www.youtube.com/watch?v=0wqF596TslA&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		339						Nhận biết phía trên - phía dưới của bản thân		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-WyyEPx43VI

		340						Xác định vị trí của đồ vật phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới so với bản thân trẻ"		https://www.youtube.com/watch?v=g4Smo6xpYJo

		341						Phân biệt sáng, trưa, chiều , tối		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fV5z5U2TCJA

		342						Nhận biết các buổi sáng trưa chiều tối		https://www.youtube.com/watch?v=fV5z5U2TCJA

		343						"Xem giờ đúng"		https://www.youtube.com/watch?v=UHqyg9Nt8CI

		344						Nhận biết phân biệt khối cầu khối trụ		https://www.youtube.com/watch?v=xuRui3Oc9s8

		345						Nhận biết phân biệt. khối cầu , khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật		https://www.youtube.com/watch?v=NREqwc9eBrk

		346						Chắp ghép các hình học, cho trẻ 4-5 T		https://www.youtube.com/watch?v=hfl3caGL5aU

		347				5-6T		dạy trẻ các nét: Nét thẳng - nét ngang - nét xiên trái - nét xiên phải		https://www.youtube.com/watch?v=ST4qQmlV1JM

		348		PTTCKN +TM		24-36T		Dạy hát: Lời chào buổi sáng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j5jgZ7wShIY

		349						Dạy hát: Màu hoa		https://www.youtube.com/watch?v=8MRJLzxVsxE

		350						Dạy hát: Em tập lái ô tô		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Oz7CFNNC0eo

		351						VĐ: Trời nắng trời mưa		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nVJkH-ExqUk

		352						Bé tô quả cam màu vàng		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=O0re_VbsHWA

		353						Tô máy bay màu đỏ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AxObkYJHpQE

		354						Bé dán bông hoa		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AI6x0m7Ylas

		355		PT Thẩm mỹ		Mẫu giáo		DH: "Cái mũi" (Trẻ 4-5 tuổi)		https://www.youtube.com/watch?v=FZc-L6Ij1bU

		356						DH: “Em yêu trường em”		https://www.youtube.com/watch?v=O9bh8ymjCzM

		357						DH: Trường chúng cháu là trường MN		https://www.youtube.com/watch?v=K38mxZdqWqQ&t=15s

		358						DH: "Cô giáo em"		https://www.youtube.com/watch?v=lAWtNB1-CdI

		359						DH: Khúc hát đôi bàn tay		https://www.youtube.com/watch?v=BdMbDeJ-eIg

		360				5-6T		DH: Ngày vui của bé		https://www.youtube.com/watch?v=vYJ_scGEcyw

		361						DH: Vui đến trường"		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cRwjkmyHa-s

		362						DH: Bạn có biết tên tôi		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=r_O74B4zkAk

		363						DH: Tay thơm tay ngoan		https://www.youtube.com/watch?v=BUGuxDwW_po

		364						DH:Cháu đi mẫu giáo		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5JB9h3A4IDE

		365						DH: Mời bạn ăn		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mGE7qdbmWjU

		366						DH: Mời bạn ăn		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cXcHvkcD__4

		367						DH: Cô giáo em		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=axbZiJKdg9E

		368						DH: Cô và mẹ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t-22-mGZ0J0

		369						DH: Cả nhà thương nhau		https://www.youtube.com/watch?v=ZdUCypq1CMw

		370						DH: Nhà của tôi		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N94QDTtWwq0

		371						DH: Tình bạn		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9_hjgxbjSHM

		372						DH: Bạn có biết tên tôi		https://www.youtube.com/watch?v=r_O74B4zkAk

		373						DH: Cháu yêu cô chú công nhân		https://www.youtube.com/watch?v=wR8hnnX3Yg0

		374						DH "Anh phi công ơi"		https://www.youtube.com/watch?v=UEbpzqp8MEY

		375						DH:Về thăm quê		https://www.youtube.com/watch?v=_xTXqWAq2aI

		376						DH: Lớn lên cháu lái máy cày		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VsgrU_BUIE8

		377						DH: Anh nông dân		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mXj0J52vynY

		378						DH: Cháu thương chú bộ đội		https://www.youtube.com/watch?v=t1rYCd7_TMY

		379						DH: Cháu yêu cô thợ dệt		https://www.youtube.com/watch?v=ZBoHvgi2tI8

		380						DH Chị ong nâu và em bé		https://www.youtube.com/watch?v=RbBUnLOOXCA

		381						DH: Chú mèo con		https://www.youtube.com/watch?v=TCf2BpnXkKE

		382						DH: Chú voi con ở Bản Đôn		https://www.youtube.com/watch?v=p2bXv43IGuc

		383						DH: Chú thỏ con 		https://www.youtube.com/watch?v=Znh2ePezwdY

		384						DH:"Màu hoa"		https://www.youtube.com/watch?v=_-1U-S5qT34

		385						DH: "Quả"		https://www.youtube.com/watch?v=97zKVp5X46k

		386				4-5T		DH: Em yêu cây xanh		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9hV6CxzjQ1M

		387						DH: Lý cây xanh		https://www.youtube.com/watch?v=F2yutf7wtVU

		388						DH: Chiếc thuyền nan		https://www.youtube.com/watch?v=mt-Adv_809M

		389						DH: Quà 8 tháng 3"		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iElAJLPpZpU

		390						DH: Bông hồng tặng cô		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=J2G-lDFiU1Q

		391						DH: Bông hồng tặng mẹ và cô		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=J2G-lDFiU1Q

		392						DH" "An toàn giao thông"		https://www.youtube.com/watch?v=zstTwHf97JM

		393						DH: " Đường em đi"		https://www.youtube.com/watch?v=22tZ8pwHjRk

		394						DH: Mưa bóng mây		https://www.youtube.com/watch?v=4yjEAMSne1E

		395						DH: Cho tôi đi làm mưa với		https://www.youtube.com/watch?v=sh4yqrpDJJg

		396						DH "Yêu Hà Nội"		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=X0zd_tybRUI

		397						DH :Yêu Hà Nội 		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=69Gb0IEeiWo

		398						DH: Đu Quay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nWg-eZ3mads

		399						DH: Chiếc khăn tay		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-Ht6RKHrb98

		400						DH: Gà trống , mèo con và cún con.		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZIovoKix6rA

		401						DH: Bạn ơi có biết		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=58ysd82Ke4A

		402				4-5T		DH: Em yêu mùa hè		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RDptpp71tp8

		403				4-5T		DH: Tìm bạn thân 		https://www.youtube.com/watch?v=8t2bn9VgPrw

		404						DH: Em đi qua ngã tư đường phố		https://www.youtube.com/watch?v=JX_TDHV127Q

		405						DH: "Đồ dùng bé yêu"		https://www.youtube.com/watch?v=uhlSlA_Apms

		406						DH:"Tí sún"		https://www.youtube.com/watch?v=f_VBWp3oi1s

		407						DH: "Đàn gà con"		https://www.youtube.com/watch?v=6x8TjGpw3qk

		408						DH: " Đi tàu hỏa"		https://www.youtube.com/watch?v=sPpFNWQRzYE

		409						DH: Đi xe đạp		https://www.youtube.com/watch?v=X0bzLw7Otv8

		410						DH: "Đồ chơi của bé"		https://www.youtube.com/watch?v=lZc2qDnwg6M

		411						DH "Đèn đỏ đèn xanh"		https://www.youtube.com/watch?v=C8RidiYJvBU

		412						DH: Năm ngón tay ngoan		https://www.youtube.com/watch?v=611AbwVTC0c

		413						DH: Bé nhớ giữ vệ sinh		https://www.youtube.com/watch?v=kNcuEc-nh3g

		414						DH: "Đồ dùng bé yêu"		https://www.youtube.com/watch?v=uhlSlA_Apms

		415						DH: "Ba em là công nhân lái xe"		https://www.youtube.com/watch?v=eI5aOI1cMH8

		416						DH "Con muỗi vo ve"		https://www.youtube.com/watch?v=kH8EePFXuA4

		417						DH "Sắp đến tết rồi"		https://www.youtube.com/watch?v=-LPFjz0o9LE

		418						DH: Bé nặn đồ chơi		https://www.youtube.com/watch?v=8AkOIYnq-ik

		419						DH: Em Làm bác sĩ		https://www.youtube.com/watch?v=Vp4HxKAD6jk

		420						DH: Lợn biết làm gì		https://www.youtube.com/watch?v=hhqSbt4xSYE

		421						DH: Cô giáo miền xuôi.		https://www.youtube.com/watch?v=IZF5HZpNCZ4

		422						DH: Nào! Chúng ta cùng tập thể dục		https://www.youtube.com/watch?v=huTqDb3NJJ8

		423				3-5T		VĐ: Múa cho mẹ xem		https://www.youtube.com/watch?v=K0se6W0ughU

		424						VĐ: Cháu thương chú bộ đội		https://www.youtube.com/watch?v=F2H_qJCgP5o

		425						VĐ: Cái mũi		https://www.youtube.com/watch?v=wV7WyGteRSQ

		426						VĐ: Gác trăng		https://www.youtube.com/watch?v=AbxkXpelSVA

		427						VĐ" Đêm trung thu 		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aReCmbg2fyY

		428						VĐ: Trường chúng cháu là trường mầm non 		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q21x_rSy-m0

		429						VĐ: Sắp đến tết rồi		https://www.youtube.com/watch?v=JjhqpdPGVl4

		430						VĐ: " Vui đến trường"		https://www.youtube.com/watch?v=CoeEJYqO6pA

		431						VĐ: Trường chúng cháu là trường mầm non 		https://www.youtube.com/watch?v=VRSfCwmfHvc

		432						VĐ: Cô và mẹ 		https://www.youtube.com/watch?v=uu2nZ71nU0s

		433						VĐ: Mời bạn ăn		https://www.youtube.com/watch?v=GxcoOErsxKw

		434						VĐ: Cháu yêu bà 		https://www.youtube.com/watch?v=hZU9B4uy4Gg

		435						VĐ: Nhà của tôi		https://www.youtube.com/watch?v=gZoKjdoPB5g

		436						VĐ Em thích Làm chú bộ đội		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sWYIYPO2Wg4

		437						VĐ: Em yêu cây xanh		https://www.youtube.com/watch?v=ZV0XV2DMbjA

		438						VĐ: Cho tôi đi làm mưa với 		https://www.youtube.com/watch?v=hZ87TbwX9rA

		439						VĐ: Cháu vẽ ông mặt trời.		https://www.youtube.com/watch?v=4E6FYwWJ_b8

		440						VĐ: Cả nhà thương nhau 		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R6npcsrBWQ8

		441						VĐ: Đêm qua mơ gặp Bác Hồ.		https://www.youtube.com/watch?v=HmLRmZ5Yizw

		442						VĐ:Em đi chơi thuyền		https://www.youtube.com/watch?v=GbRRHEJT_gg

		443				5-6T		VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2q1yYH6ht9M

		444				4-5T		VĐ: Tìm bạn thân 		https://www.youtube.com/watch?v=idLylF3Ky10

		445						VĐ: Chiếc đèn ông sao		https://www.youtube.com/watch?v=_dYMQCQZfoA

		446						VĐ: “Mùa hè đến”		https://www.youtube.com/watch?v=0Zir4i68kqI&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		447						H + VD Chú thỏ con		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TdjqD4Tu7E0

		448						H+ VĐ bài "Mời bạn ăn" 		https://www.youtube.com/watch?v=mGE7qdbmWjU

		449						H+VĐ: Chú bộ đội 		http://mnmelinh.pgddonghung.edu.vn/tai-nguyen/video-clip/gdan-hat-va-van-dong-chu-bo-doi-.html

		450						H+ VĐ: Mây trăng mây đen.		https://www.youtube.com/watch?v=4_Ql_4lncSs

		451				5-6T		BDVN: Ước mơ của bé		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=o1-zqa1xnEg

		452						Vẽ trường mầm non		https://www.youtube.com/watch?v=fxc1QtNzsUc

		453						Vẽ chân dung cô giáo"		https://www.youtube.com/watch?v=7ku4IhbYTM8

		454						Vẽ chân dung mẹ		https://www.youtube.com/watch?v=6v9R0SqKUtk

		455						Vẽ theo ý thích		https://www.youtube.com/watch?v=cPYVve8_XFc

		456						Vẽ trăng		https://www.youtube.com/watch?v=h91fJyItA-A&t=143s

		457						Vẽ khuôn mặt cảm xúc (Trẻ 4-5 tuổi)		https://www.youtube.com/watch?v=0Mw_rPXDLjA

		458						Vẽ bóng bay		https://www.youtube.com/watch?v=GInBg3S2hL8&t=49s

		459						Vẽ đồ chơi tặng bạn		https://www.youtube.com/watch?v=h1kqZXLhPCA

		460						Vẽ đường tới trường		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Z_wqbqlYRm4

		461						Vẽ chân dung bạn trai- bạn gái		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jzY6LoUhAGQ

		462						Vẽ theo ý thích chủ đề bản thân		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JXvlZlL5h0c

		463						Vẽ khẩu trang y tế		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dGq3ggQ-yHo

		464						Vẽ đèn ông sao		https://www.youtube.com/watch?v=r1DfIdH6ChE        

		465						Vẽ mâm cỗ trung thu		https://www.youtube.com/watch?v=_h9ZT1TiLoc

		466						Vẽ ấm trà		https://www.youtube.com/watch?v=dRVoWnTHvJE

		467						Vẽ chữ đã học 		https://www.youtube.com/watch?v=GLfNt4DbYgA&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		468						Cắt dán ngôi nhà"		https://www.youtube.com/watch?v=t65yR5h9aRw

		469						Cắt trang phục bạn trai, bạn gái		https://www.youtube.com/watch?v=O0nney8c6-M

		470						Cắt dán rau, củ, quả		https://www.youtube.com/watch?v=k-Dy7muCQuQ

		471						Xé dán ngôi nhà		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FvTrf_drnz0

		472						Xé dán cái bát		https://www.youtube.com/watch?v=PxaPbMxcz8I

		473						Xé dán củ cà rốt		https://www.youtube.com/watch?v=nc2XsMaPl00

		474						Xé dán và trang trí áo dài		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fyAqmCZGXpc

		475						Xé dán: Con thỏ		https://www.youtube.com/watch?v=kXzE0M-rB2E

		476						Xé dán con bướm		https://www.youtube.com/watch?v=hy-I1JemnsQ

		477						Xé dán hoa cúc"		https://www.youtube.com/watch?v=HucnYdxnIpQ

		478						Xé dán vườn cây"		https://www.youtube.com/watch?v=50HHOEZwJDk

		479						Xé dán thuyền trên biển		https://www.youtube.com/watch?v=r5tKK8cbwD8

		480						Nặn vòng tặng cô		https://www.youtube.com/watch?v=0QovKAPYAls

		481						Nặn : Cái bát		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CbY1KwW7uW8

		482						Nặn cái đĩa		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WATkrSCKwBc

		483				4-5T		Nặn búp bê mặc váy		https://www.youtube.com/watch?v=lkGloqFkOTI&t=40s

		484				4-5T		Nặn đồ chơi lớp bé		https://www.youtube.com/watch?v=CbY1KwW7uW8

		485						Nặn chùm bóng bay		https://www.youtube.com/watch?v=uylxljQ4hfw

		486						Nặn con lật đật 		https://www.youtube.com/watch?v=OblF5nykttE

		487						Nặn vòng tặng mẹ		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TuBFi83LTA4

		488						Trang trí bưu thiếp		https://www.youtube.com/watch?v=bXgOtFlTjXE

		489						Trang trí áo tặng bạn		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AMxvdLYCpQI

		490						Làm hoa tặng mẹ		https://www.youtube.com/watch?v=EChUXLKLgeA

		491						Làm đèn lồng bằng giấy màu 		https://www.youtube.com/watch?v=BunbuQZMbbY

		492						Gấp cặp sách		https://www.youtube.com/watch?v=H5z5s01jNeA&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		493						Xếp chữ cái		https://www.youtube.com/watch?v=Hekv845N16M&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		494						Ghép đèn tín hiệu		https://www.youtube.com/watch?v=YEgPJukn-eY&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		495		 PTTCKNXH				Dậy trẻ làm bánh trôi nước		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tK45wojhs8s

		496						Bác Hồ kính yêu		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wk0RyU8u3Vo

		497						Em yêu Bác hồ kính yêu		https://www.youtube.com/watch?v=SjXELLoPfHk

		498						Hướng dẫn chải tóc đúng cách		https://www.youtube.com/watch?v=M0JyNAPgpdg

		499						Dạy trẻ kỹ năng nạo dưa chuột 		https://www.youtube.com/watch?v=NRoLDyly6gw

		500						Dạy trẻ biết cách chăm sóc con vật		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1zGZ2YHG98M

		501						Giúp mẹ bóc trứng chim cút		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JO0GFnDV9oA

		502						Dậy trẻ tự bảo vệ bản thân		https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5MH4u4rV_Qc

		503						Dạy trẻ kỹ năng chăm sóc và bảo vệ bản thân khi ở nhà		https://www.youtube.com/watch?v=bZM2jm_TC_c

		504						Hướng dẫn trẻ kỹ năng che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.		https://www.youtube.com/watch?v=yEvsCHPxysA

		505						kĩ năng giới thiệu về bản thân.		https://www.youtube.com/watch?v=ZEgpeoCZA7M

		506						Kỹ năng phòng chống bệnh hô hấp KHỐI 5 		https://www.youtube.com/watch?v=SiMfCcMD-4Y

		507						KNS Bé ngoan biết chào hỏi lễ phép		https://www.youtube.com/watch?v=4zD3qghI3uw

		508						Dạy trẻ chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi 		https://www.youtube.com/watch?v=i4fDgcJBMSE

		509						Dạy bé kỹ năng chào hỏi lễ phép, cảm ơn và xin lỗi		https://www.youtube.com/watch?v=361GnhzqQ4I

		510						Phòng tránh tai nạn điện giật  ĐỘ TUỔI 5-6 TUỔI		https://www.youtube.com/watch?v=InVZ7CX6KhI

		511						Bé với vật nuôi trong gia đình		https://www.youtube.com/watch?v=tyHVHJW0HP4&t=46s

		512						Cả nhà đón tết 		https://www.youtube.com/watch?v=5YDs1y60QJQ

		513						Bé vui đón tết		https://www.youtube.com/watch?v=lUo-n8xNA00

		514						Bé trộn salat		https://www.youtube.com/watch?v=d_0i3Zq4Tvc

		515						Bé bảo vệ môi trường		https://www.youtube.com/watch?v=uy3wssdmTrI

		516						Dạy kĩ năng vắt nước cam"		https://www.youtube.com/watch?v=2SV_aHqehQM&t=87s

		517						Kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn		https://www.youtube.com/watch?v=ir3PfI7yaYo&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		518						Một số cách để nâng sức khỏe tinh thần		https://www.youtube.com/watch?v=AQnDUIdePdY&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		519						Hỗ trợ phụ huynh giảm căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống		https://www.youtube.com/watch?v=Z5_vKzSoCo8&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		520						Các hoạt động giúp thư giãn		https://www.youtube.com/watch?v=AcRlH6PmKqE&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		521						Một số bài tập hít thở giúp thư giãn		https://www.youtube.com/watch?v=4tttcEy8XDs&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		522						Một số Cách để có một giấc ngủ ngon		https://www.youtube.com/watch?v=90Az7ACRdcQ&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		523						Kỷ luật tích cực khi nuôi dạy trẻ		https://www.youtube.com/watch?v=fef6aB2dbII&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		524						Một số cách giúp cho cha mẹ áp dụng kỷ luật tích cực khi chăm sóc trẻ		https://www.youtube.com/watch?v=IwwnfjmA9PY&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		525						Quản lý căng thẳng khi nuôi dạy trẻ		https://www.youtube.com/watch?v=h9yTMRmhAeM&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		526						Giúp trẻ giảm bớt căng thẳng		https://www.youtube.com/watch?v=LelU6l0kAQQ&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		527						Một số lưu ý khi vệ sinh cá nhân cho trẻ		https://www.youtube.com/watch?v=TkYMCkCOIWk&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		528						Làm thế nào để phát triển thói quen vệ sinh cá nhân ở trẻ		https://www.youtube.com/watch?v=Fk9DCnqQ4UQ&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		529						Hướng dẫn Rửa mặt cho trẻ và hướng dẫn trẻ tự rửa mặt đúng cách		https://www.youtube.com/watch?v=Mk3aHDFXctc&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		530						Chăm sóc răng miệng cho trẻ và những lưu ý kèm theo		https://www.youtube.com/watch?v=PkxrFSDnOvQ&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		531						Chế độ dinh dưỡng cho trẻ 3 – 5 tuổi		https://www.youtube.com/watch?v=xGlZrQW0kjs&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		532						Xây dựng thực đơn và chế biến món ăn cho trẻ mầm non		https://www.youtube.com/watch?v=3yVVLxMtIFs&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		533						Tầm quan trọng của thói quen ăn uống lành mạnh từ bé		https://www.youtube.com/watch?v=6TzAFQbZLE8&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		534						Những điều cần lưu ý để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 		https://www.youtube.com/watch?v=Wi4peKv6MJc&ab_channel=SavetheChildreninVietnam

		535						Phòng ngừa suy dinh dưỡng ở trẻ 		https://www.youtube.com/watch?v=siSqoxA0ueU&ab_channel=SavetheChildreninVietnam
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DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TINH GIẢM KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 DO DỊCH BỆNH CORONA

TRƯỜNG MẦM NON PHỤC LỄ

I. KHỐI NHÀ TRẺ

		TT

		Chủ đề

		Nhánh chủ đề trước tinh giảm

		Số tuần

Trước tinh giảm

		Thời gian  thực hiện trước tinh giảm

		Nhánh  chủ đề sau tinh giảm

		Số tuần

Sau tinh giảm

		Thời gian thực hiện sau tinh giảm

		Ghi chú về sự điều chỉnh 



		3

		Rau, quả và những bông hoa đẹp

		Bé thích rau gì?

		2

		6/1 – 17/1

		Bé thích rau gì?

		2

		6/1 – 17/1

		Đã thực hiện tháng 1



		

		

		Sự kiện: “Ngày tết quê em”

		1

		20/1 – 24/1

		Sự kiện: 

“Ngày tết quê em”

		1

		20/1 – 24/1

		Đã thực hiện tháng 1



		

		

		Những bông hoa đẹp 

		2

		3/2 – 14/2

		Những bông hoa đẹp

		1

		27/4-1/5

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, chơi tập theo ý thích buổi chiều, chơi tập theo ý thích buổi sáng.



		

		

		Quả bé thích

		2

		17/2– 28/2

		Quả bé thích

		2

		4/45– 15/5

		Không thay đổi



		

		

		 Sự kiện: “Mồng 8.3”

		1

		 2/3 – 6/3

		

		0

		0

		Do dịch bệnh kéo dài, chương trình đẩy lùi từ tháng 3 đến tháng 5 nên chủ đề 8/3 không phù hợp và không thực hiện.



		

		

		Cây xanh quanh bé

		1

		 9/3– 13/3

		Cây xanh quanh bé

		1

		18/5 – 22/5

		Không thay đổi



		4

		Phương tiện giao thông

		PTGT đường bộ

		2

		16/3– 27/3

		PTGT đường bộ

		2

		25/5 – 5/6

		Không thay đổi



		

		

		PTGT đường thủy

		2

		30/3– 10/4

		PTGT đường thủy

		2

		8/6 – 19/6

		Không thay đổi



		

		

		PTGT đường hàng không

		2

		13/4– 24/4

		PTGT đường hàng không

		2

		22/6 – 3/7

		Không thay đổi



		

		

		PTGT đường sắt

		2

		27/4– 8/5

		PTGT đường sắt

		1

		6/7 – 10/7

		Tinh giảm một số nội dung HĐ bằng cách 

tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, chơi tập theo ý thích buổi chiều, chơi tập theo ý thích buổi sáng.



		

		

		Ôn luyện

		1

		11/5– 15/5

		

		0

		

		Do dịch bệnh kéo dài, chương trình kết thúc ngày 10/7 nên không  thực hiện tuần ôn luyện.



		TỔNG 

		

		15 tuần

		

		

		11 tuần

		Kết thúc ngày 11/7/2020

		







		NGƯỜI  LẬP

		NGƯỜI  LẬP



		PHÓ HIỆU TRƯỞNG











Phạm Biên Thùy

		TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN











Phạm Thị Vân













DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TINH GIẢM KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 DO DỊCH BỆNH CORONA

TRƯỜNG MẦM NON PHỤC LỄ

II. KHỐI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI.

		TT

		Chủ đề

		Nhánh chủ đề trước tinh giảm

		Số tuần

Trước tinh giảm

		Thời gian  thực hiện trước tinh giảm

		Nhánh  chủ đề sau tinh giảm

		Số tuần

Sau tinh giảm

		Thời gian thực hiện sau tinh giảm

		Ghi chú về sự điều chỉnh 



		6

		Thế giới động vật

		Vật nuôi nhà bé.

		1

		3/2-7/2

		Vật nuôi nhà bé.

		1

		27/4-1/5

		



		

		

		Động vật sống dưới nước.

		1

		10-14/2

		Động vật sống dưới nước.

		1

		4-8/5

		



		

		

		Động vật sống trong rừng.

		1

		17-21/2

		Động vật sống trong rừng + Những con vật biết bay.

		1

		11– 15/5

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, Đón trả trẻ, hoạt động góc



		

		

		Những con vật biết bay.

		1

		24-28/2

		

		

		

		



		7

		Phương tiện giao thông

		 Sự kiện: “Mồng 8.3”

		1

		 2/3 – 6/3

		

Bác Hồ kính yêu

		1

		18-22/5

		Do dịch bệnh kéo dài, chương trình đẩy lùi từ tháng 3 đến tháng 5 nên chủ đề 8/3 không phù hợp, chuyển sang nhánh Bác Hồ kính yêu. 



		

		

		PTGT đường bộ

		2

		16/3– 27/3

		PTGT đường bộ

		2

		25/5 – 5/6

		Không thay đổi



		

		

		PTGT đường bộ.

		1

		9-13/3

		PTGT đường bộ.

		1

		25-29/5

		Không thay đổi



		

		

		PTGT đường thủy.

		1

		16-20/3

		PTGT đường thủy. 

		1

		1/6-5/6

		Không thay đổi



		

		

		Bé học luật lệ giao thông.

		1

		23-27/3

		Bé học luật lệ giao thông.

		1

		8-12/6

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, Đón trả trẻ, hoạt động góc



		8

		Nước và các hiện tượng tự nhiên

		Các hiện tượng tự nhiên.

		1

		30/3-3/4

		Các hiện tượng tự nhiên.

		1

		15-19/6

		Không thay đổi



		

		

		Nguồn nước quanh bé.

		1

		6-10/4

		Nguồn nước quanh bé + Bé bảo vệ môi trường.

		1

		22-26/6

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, Đón trả trẻ, hoạt động góc



		

		

		Bé bảo vệ môi trường.

		1

		13-17/4

		

		

		

		



		9

		

		Mùa hè của bé.

		1

		20-24/4

		Mùa hè của bé.

		1

		29/6-3/7

		



		

		Quê hương đất nước –Trường tiểu học

		Thủ đô Hà Nội.

		1

		27/4-1/5

		Thủ đô Hà Nội – Quê hương em.

		1

		6-10/7

		



		

		

		Quê hương em.

		1

		3-8/5

		

		

		

		



		

		

		Bác Hồ kính yêu.

		1

		11-15/5

		

		

		

		Chuyển lên tuần 1 chủ đề PTGT.



		Tổng

		

		17 tuần

		

		

		11 tuần

		Kết thúc ngày 11/7/2020

		







		NGƯỜI  LẬP

		NGƯỜI  LẬP



		PHÓ HIỆU TRƯỞNG











Phạm Thị Gia Linh

		TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN











Nguyễn Thị Huế
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TRƯỜNG MẦM NON PHỤC LỄ

III. KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI.

		TT

		Chủ đề

		Nhánh chủ đề trước tinh giản

		Số tuần trước tinh giản

		Thời gian thực hiện trước tinh giản

		Nhánh chủ đề sau tinh giản

		Số tuần sau tinh giản

		Thời gian thực hiện sau tinh giản

		Ghi chú về sự điều chỉnh



		6

		Thế giới động vật

		Vật nuôi trong gia đình

		1

		3/2-7/2

		Vật nuôi trong gia đình

		1

		27/4-1/5

		



		

		

		Động vật sống dưới nước

		1

		10-14/2

		Động vật sống dưới nước

		1

		4-8/5

		



		

		

		Động vật sống trong rừng

		1

		17-21/2

		Động vật sống trong rừng + Những con vật ngỗ nghĩnh

		1

		11– 15/5

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, Đón trả trẻ, hoạt động góc



		

		

		Những con vật ngỗ nghĩnh

		1

		24-28/2

		

		

		

		



		7

		Phương tiện giao thông

		Quà 8/3

		1

		2/3-6/3

		Bác Hồ kính yêu

		1

		18-22/5

		Do dịch bệnh kéo dài, chương trình đẩy lùi từ tháng 3 đến tháng 5 nên chủ đề 8/3 không phù hợp, chuyển nhánh Bác Hồ kính yêu 



		

		

		PTGT đường bộ 

		1

		9-13/3

		PTGT đường bộ 

		1

		25-29/5

		Không thay đổi



		

		

		PTGT đường thủy 

		1

		16-20/3

		PTGT đường thủy 

		1

		1/6-5/6

		Không thay đổi



		

		

		Bé học luật lệ giao thông

		1

		23-27/3

		Bé học luật lệ giao thông

		1

		8-12/6

		Không thay đổi



		8

		Nước và các hiện tượng tự nhiên

		Nguồn nước quanh bé

		1

		30/3-3/4

		Nguồn nước quanh bé



		1

		15-19/6

		Không thay đổi



		

		

		Những hạt mưa xinh

		1

		6-10/4

		Những hạt mưa xinh

		1

		

22-26/6

		Không thay đổi 



		

		

		Nắng vàng rực rỡ





		1

		13-17/4

		Nắng vàng rực rỡ + Bé yêu mùa hè

		1

		29/6-3/7

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, Đón trả trẻ



		

		

		Bé yêu mùa hè

		1

		20-24/4

		

		

		

		



		9

		Quê hương đất nước –Trường tiểu học

		Thủ đô Hà Nội





		1

		27/4-1/5

		Thủ đô Hà Nội - Quê hương tươi đẹp

		1

		6-10/7

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, Đón trả trẻ, hoạt động góc



		

		

		Quê hương tươi đẹp

		1

		3-8/5

		

		

		

		



		

		

		Bác Hồ kính yêu

		1

		11-15/5

		

		

		

		Chuyển lên tuần 1 chủ đề PTGT



		Tổng

		

		15 tuần

		

		

		11 tuần

		Kết thúc ngày 11/7/2020

		







		NGƯỜI  LẬP

		NGƯỜI  LẬP



		PHÓ HIỆU TRƯỞNG









Phạm Thị Gia Linh

		TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN









Nguyễn Thị Huế







DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TINH GIẢM KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 DO DỊCH BỆNH CORONA

TRƯỜNG MẦM NON PHỤC LỄ

IV. KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI.

		TT

		Chủ đề

		Nhánh chủ đề trước tinh giản

		Số tuần trước tinh giản

		Thời gian thực hiện trước tinh giản

		Nhánh chủ đề sau tinh giản

		Số tuần sau tinh giản

		Thời gian thực hiện sau tinh giản

		Ghi chú về sự điều chỉnh



		6

		Thế giới động vật

		Vật nuôi trong gia đình

		1

		3/2-7/2

		Vật nuôi trong gia đình

		1

		27/4-1/5

		



		

		

		Động vật sống dưới nước

		1

		10-14/2

		Động vật sống dưới nước

		1

		4-8/5

		



		

		

		Động vật sống trong rừng

		1

		17-21/2

		Con vật bé yêu

		1

		11– 15/5

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, Đón trả trẻ, hoạt động góc



		

		

		Côn trùng quanh bé

		1

		24-28/2

		

		

		

		



		7

		Phương tiện giao thông

		Quà 8/3

		1

		2/3-6/3

		Bác Hồ kính yêu

		1

		18-22/5

		Do dịch bệnh kéo dài, chương trình đẩy lùi từ tháng 3 đến tháng 5 nên chủ đề 8/3 không phù hợp, chuyển nhánh Bác Hồ kính yêu vào.



		

		

		PTGT đường bộ

		1

		9-13/3

		PTGT đường bộ

		1

		25-29/5

		



		

		

		PTGT đường thủy + Hàng không

		1

		16-20/3

		PTGT đường thủy + Hàng không

		1

		1/6-5/6

		



		

		

		Bé học luật lệ giao thông

		1

		23-27/3

		Bé học luật lệ giao thông

		1

		8-12/6

		



		8

		Nước và các hiện tượng tự nhiên

		Các hiện tượng tự nhiên

		1

		30/3-3/4

		Các hiện tượng tự nhiên

		1

		15-19/6

		



		

		

		Bé bảo vệ môi trường

		1

		6-10/4

		Nguồn nước quanh bé + Môi trường xanh sạch đẹp

		1

		22-26/6

		Tinh giảm một số nội dung, HĐ bằng cách tích hợp vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, Đón trả trẻ, hoạt động góc



		

		

		Nguồn nước quanh bé

		1

		13-17/4

		

		

		

		



		

		

		Nắng mùa hè

		1

		20-24/4

		Nắng mùa hè

		1

		29/6-3/7

		



		9

		Quê hương đất nước –Trường tiểu học

		Trường tiểu học

		1

		27/4-1/5

		Quê hương - Trường tiểu học

		1

		6-10/7

		



		

		

		Quê hương tươi đẹp

		1

		3-8/5

		

		

		

		



		

		

		Bác Hồ kính yêu

		1

		11-15/5

		

		

		

		Chuyển lên tuần 1 chủ đề PTGT



		Tổng

		

		

		15 tuần

		

		

		11 tuần

		Kết thúc ngày 11/7/2020

		







		NGƯỜI  LẬP

		NGƯỜI  LẬP



		PHÓ HIỆU TRƯỞNG









Phạm Thị Gia Linh

		TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN







Phạm Thị Vân
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		ĐƯỜNG LINK TẢI HỌC LIỆU GIÁO DỤC MẦM NON



		TT		Quận huyện		Đường link

		1		Kho học liệu GDMN huyện An Dương		https://drive.google.com/drive/folders/1NlDT7x2sL2eHUDXK21BRt799YxI6LBcG?usp=sharing

		2		Kho học liệu GDMN huyện An Lão		https://drive.google.com/drive/folders/1gdIibGgTJm7SLIS1NUZDFsYF8qx62AQp?usp=sharing

		3		Kho học liệu GDMN huyện Kiến Thuỵ		https://drive.google.com/drive/folders/1lc3SYhmvquFn-02EmeXceUzzQjPmnVwP?usp=sharing

		4		Kho học liệu GDMN huyện Thuỷ Nguyên		https://drive.google.com/drive/folders/14O6LiKuioItZCN0xOUye_M9lgbPlk15I?usp=sharing

		5		Kho học liệu GDMN huyện Tiên Lãng		https://drive.google.com/drive/folders/1fwrOhBUcK_eMI5EB2Z3WzjUB7gJNsYn3?usp=sharing

		6		Kho học liệu GDMN huyện Vĩnh Bảo		https://drive.google.com/drive/folders/1Yxj2mAjJNqPtWS0ZqmCZglO5Vm-FXgyj?usp=sharing

		7		Kho học liệu GDMN huyện Cát Hải		https://drive.google.com/drive/folders/15bYQ_CE0dwJ-_W3OSpqUS-OEAhvibSd0?usp=sharing

		8		Kho học liệu GDMN quận Ngô Quyền		https://drive.google.com/drive/folders/1cT3x4g2G_zRECR18vjwTFA-gVshHJ0Zj?usp=sharing

		9		Kho học liệu GDMN quận Lê Chân		https://drive.google.com/drive/folders/1NF3F1VNdyrvifGj0lmT1qz1z43XcI6sM?usp=sharing

		10		Kho học liệu GDMN quận Hồng Bàng		https://drive.google.com/drive/folders/15CyRfXntqjDkscn6sPOch7hlwXSFKtrb?usp=sharing

		11		Kho học liệu GDMN quận Kiến An		https://drive.google.com/drive/folders/1plvDah2iMkWPI4ERTFEi-oX7M2xAhcri?usp=sharing

		12		Kho học liệu GDMN quận Hải An		https://drive.google.com/drive/folders/1r9b6fCqiHUQIRQrvj-iWZ5-WWQCDWS9U?usp=sharing

		13		Kho học liệu GDMN quận Đồ Sơn		https://drive.google.com/drive/folders/1DdK0-mTlZHMpmo77T9JyacugIDRBC0KA?usp=sharing

		14		Kho học liệu GDMN quận Dương Kinh		https://drive.google.com/drive/folders/15pQkuKWoj3GLCUjJb4waWUOwP_kPrcbP?usp=sharing
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